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1. TỔNG QUAN VỀ MySql

1. Giới thiệu

2. Cài đặt Sql



1.1. GIỚI THIỆU

MySql là gì?

 MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ

liệu phổ biến nhất thế giới, được các

nhà phát triển ưa chuộng.

 MySQL có tốc độ cao, ổn định, dễ sử

dụng, hoạt động trên nhiều hệ điều

hành khác nhau.

 MySQL hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập

trình như PHP, Perl,…. trong việc

phát triển website
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1.1. GIỚI THIỆU

Tại sao dùng MySql?

Website luôn cần phải làm việc với cơ sở dữ liệu.

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có tốc độ cao, ổn

định, dễ sử dụng.

Hỗ trợ tốt các tính năng quản trị.

Hỗ trợ thao tác dữ liệu nhanh, đầy đủ.
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1.2.Cài đặt
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Hướng dẫn cài đặt MySql:

Có thể cài MySql bằng nhiều cách: MySQL Installer,

Xampp…

MySQL Installer cung cấp công cụ quản lý dữ liệu

MySQL Workbench

Hỗ trợ bộ dữ liệu mẫu “classicmodels”

Cài đặt dễ dàng.



1.2.Cài đặt

10/31/2019

Hướng dẫn cài đặt MySQL Installer:

• Tải tại đường dẫn : https://dev.mysql.com/downloads/installer/

• Có 2 lựa chọn

• mysql-installer-web-community.exe: cài online từ internet

• mysql-installer-community.exe : tải về cài offline

https://dev.mysql.com/downloads/installer/


1.2.Cài đặt
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Hướng dẫn cài đặt MySQL Installer :

• Thực hiện cài đặt MySQL Installer



1.2.Cài đặt
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Hướng dẫn cài đặt MySQL Installer :

• Chọn Install MySQL Products



1.2.Cài đặt
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Hướng dẫn cài đặt MySQL Installer :

• Cập nhật tính năng mới khi cài đặt



1.2.Cài đặt
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Hướng dẫn cài đặt MySQL Installer :

• Chọn Full option



1.2.Cài đặt
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Hướng dẫn cài đặt MySQL Installer :

• Cấu hình



1.2.Cài đặt
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Hướng dẫn cài đặt MySQL Installer :

• Thiết lập UserNam và Password



1.2.Cài đặt
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Hướng dẫn cài đặt MySQL Installer :

• Hoàn thành cài đặt



2. Sử dụng CSDL mẫu

1. Tải Csdl mẫu

2. Cài đặt csdl mẫu



2.1 Tải cơ sở dữ liệu mẫu
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• Mysql cung cấp cơ sở dữ liệu mẫu ‘classicmodels’

• Tải csdl mẫu tại: http://www.mysqltutorial.org/wp-
content/uploads/2018/03/mysqlsampledatabase.zip.

• Csdl mẫu gồm các table: Customers, Products, 
ProductLines, Orders, OrderDetails, Payments, 
Employees, Offices.

http://www.mysqltutorial.org/wp-content/uploads/2018/03/mysqlsampledatabase.zip


2.1 Tải cơ sở dữ liệu mẫu

10/31/2019



2.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu
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• Giải nén csdl mẫu tải về trong bước trước



2.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu
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• Chạy ứng dụng MySQL Workbench: Program Files > 
MySQL > MySQL Workbench 



2.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu
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• Thêm mới database



2.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu
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• Cấu hình kết nối



2.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu
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• Kết nối tới local database: 



2.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu
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• Kết nối thành công: 



2.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu
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• Nhúng cơ sở dữ liệu mẫu vào Workbench: File > Open 
SQL Script  (Ctrl+Shift+O)



2.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu
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• Chọn đường dẫn đến csdl mẫu:



2.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu
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• Thực thi code csdl mẫu:



2.2 Cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu
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• Kiểm tra kết quả:
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2.2 Demo nhúng csdl mẫu

 Tải csdl mẫu

 Nhúng csdl mẫu



3. Thao tác CSDL

1. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Tạo database



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Các kiểu dữ liệu trong MySQL
• Mỗi trường dữ liệu có kiểu xác định

• Dữ liệu ở cột HỌ TÊN có dạng chuỗi ký tự, nên gọi cột 

HỌ TÊN có kiểu dữ liệu là kiểu chuỗi.

• Dữ liệu ở cột NGÀY SINH có dạng ngày tháng, nên cột 

NGÀY SINH có kiểu dữ liệu là kiểu ngày tháng

• Dữ liệu ở cột SỐ ĐIỆN THOẠI có dạng số nguyên, nên 

cột SỐ ĐIỆN THOẠI có kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Kiểu số



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Kiểu văn bản



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Kiểu ngày tháng



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Tạo bảng trong MySql

• TABLE gồm nhiều cột, và nhiều hàng. Trong đó:
• Mỗi hàng lưu trữ thông tin của một đối tượng

• Mỗi cột là một thuộc tính của loại đối tượng đó



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• PRIMARY KEY (Khóa chính)
• PRIMARY KEY được dùng để xác định mỗi mẫu tin (record) 

trong bảng là duy nhất. Từ đó nó giúp chúng ta phân biệt được 

các mẫu tin

• Mỗi bảng chỉ có thể tồn tại một PRIMARY KEY

• Giá trị PRIMARY KEY của từng mẫu tin phải là duy nhất 

(không được trùng nhau)



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Tạo bảng trong MySql với khóa chính



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Foreign key (khóa ngoại) : ràng buộc tính nhất

quán dữ liệu giữa 2 table



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Chỉnh sửa bảng trong MySql: có thể thêm, xóa cột, 

thay đổi kiểu dữ liệu, thêm khóa chính, đổi tên

bảng



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Thêm dữ liệu vào bảng



3.1 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)

• Thêm dữ liệu vào bảng



3.1. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)
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 Tạo database

 Tạo table (khóa

chính, khóa ngoại)

 Thêm dữ liệu vào

table



3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
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• Truy xuất dữ liệu



3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)

10/31/2019

• Truy xuất dữ liệu có điều kiện



3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
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• Truy xuất dữ liệu có điều kiện



3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
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• Truy xuất dữ liệu có điều kiện



3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
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• Truy xuất dữ liệu có điều kiện



3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
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• Truy xuất dữ liệu có điều kiện



3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
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• Truy xuất dữ liệu có gom theo nhóm



3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
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• Kết nối các bảng



3.2. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
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 Truy vấn đơn giản

 Truy vấn có điều

kiện

 Truy vấn từ nhiều

table

 Truy vấn gom

nhóm


